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Ngày     tháng     năm       

PHỤ LỤC 02: MẪU CHÀO GIÁ  

1. Phần công việc hàng tháng: (số lượng chỉ mang tính chất tạm tính, giá trị nghiệm thu sẽ 

dựa trên yêu cầu công việc thực tế) 

Stt Dịch vụ ĐVT  
Số 

lượng  

Đơn giá 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

1 
Kiểm tra phao SPM trước nhập 

dầu VLCC 
Lần 144   

2 
Bảo dưỡng SPM định kỳ tháng 

(Phạm vi A) 
Lần 24   

3 
Bảo dưỡng SPM định kỳ 3 tháng 

(Phạm vi B) 
Lần 6   

4 
Bảo dưỡng SPM định kỳ 6 tháng 

(Phạm vi C) 
Lần 6   

5 

Đo kiểm hàng năm trục xoay 

phao SPM & Vệ sinh sinh vật 

biển bám trên ống nhập dầu mặt 

dưới nước và hệ thống van thủy 

lực ở PLEM (Phạm vi D) 

Lần 4   

6 
Bảo dưỡng định kỳ hệ thống thủy 

lực HPU của SPM (Phạm vi E) 
Lần 3   

TỔNG GIÁ TRỊ DỊCH VỤ (KHÔNG BAO GỒM THUẾ GTGT)  

2. Phần công việc theo yêu cầu:  

ST

T 
Dịch vụ ĐVT  

Số 

lượng  

Đơn giá 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

1 
01 diving team 

(inclusive of Divers + lead diver) 
Set/day 1   

2 Topside technician team Set/day 1   

3 Onshore technician  Man-day 1   

4 Onshore rigger Man-day 1   

5 Onshore signal Man-day 1   

6 Qualified Under water welder  Man-day 1   

7 
Under water welder 

mobilization/demobilization fee 
Pack 1   

8 Shore crane 50 tons Shift 1   

9 Dye leak test 01 marine string pack 1   

10 Folk-lift Shift 1   

11 Hydraulic bolt tightening  Set/day 1   

12 Onshore scaffolding M3 1   

13 Offshore scaffolding M3 1   
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14 Floating object 500kg buoyancy Set 1   

15 Generator 24KVA Day 1   

16 
Trailer with flatbed dimension at 

least 11m length and 2.5m width 
trip 1   

17 
Hydro test package which at least 

reach to 100 bar pressure  
Set/day 1   

18 Chart Recorder set/day 1   

19 Flange 24” Class 150 ASME Each 1   

20 Flange 24” Class 300  Each 1   

21 Flange 4” class 150 Each 1   

22 Flange 4” class 300 Each 1   

23 Flange 2” class 150 Each 1   

24 Flange 2” class 300 Each 1   

25 
Roller frame to install marine 

hose at port yard 
Set/Day 1   

26 Jet Cleaning 4000 Psi Set/day 1   

27 Offshore air compressor 900 psi Set/day 1   

28 Vacuum test set Set/Day 1   

29 Winch 20 tons Set/shift 1   

30 Mob/demob fee of winch 20 tons Pack 1   

31 Underwater welding equipment Set/day 1   

32 Underwater cutting equipment Set/day 1   

33 
Underwater welding equipment 

mobilization/demobilization 
Pack 1   

34 
Underwater cutting equipment 

mobilization/demobilization 
Pack 1   

Ghi chú: 

- Giá chào chưa bao gồm: thuế VAT 

- Giá chào đã bao gồm: 

✓ Phí huy động thiết bị, nhân sự; 

✓ Chi phí lắp đặt thiết bị; 

✓ Chi phí bảo hiểm, sửa chữa thiết bị (nếu có) trong quá trình thực hiện dịch vụ; 

✓ Chi phí huy động phương tiện, thiết bị khác thay thế (nếu cần) để đảm bảo dịch vụ được 

thực hiện liên tục theo yêu cầu của PTSC Thanh Hóa; 

✓ Chi phí đã bao gồm nhiên liệu để vận hành thiết bị; 

✓ Chi phí trả lương, thưởng, ăn ca, đóng bảo hiểm và những khoản phải chi khác cho người 

lao động tham gia thực hiện dịch vụ; 

✓ Tất cả các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và chi phí quản lý, lợi nhuận của 

nhà cung cấp. 

- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày chào giá 

 

 


